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	Mục lục
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NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, 
HỌC PHẦN I
1. Tên học phần 
Tiếng Việt:  Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần I
Tiếng Anh: The basic principles of Marxisim Leninism I



2. Mã số: BAS 114
3. Thời lượng:02 tín chỉ
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thí nghiệm

	30
	0
	0


4. Các học phần học trước: không có
5. Định nghĩa học phần

Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

6. Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 1 là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Học phần giúp sinh viên xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung kiến thức môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu được nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như vận dụng để học tốt các môn khoa học khác.  
7. Mục tiêu của học phần đối với người học

Kiến thức

1.  Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 1 chính là cơ sở để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học.

2.  Nắm vững những quan điểm khoa học cách mạng nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin thông qua những kiến thức cụ thể sau:

+ Nhập môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng

+ Phép biện chứng duy vật

+ Chủ nghĩa duy vật lịch sử

3. Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CM của ĐCS VN; hiểu được nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như vận dụng để học tốt các môn học khác.
Kỹ năng

1. Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng

2. Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

3. Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc khoa học

8. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội-2013
Tài liệu tham khảo
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
[3]. Bộ môn LLCT, Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, mở đầu, tr 19 – tr 26, Trường ĐH KTCN, Thái Nguyên, 2013.

[4]. Giáo trình Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004.

[5]. Giáo trình Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004.

[6]. Một số chuyên đề: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tập 1,  Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008.

[7]. Một số vấn đề về chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000.

[8]. Thời đại của chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb CTQG, HN, 2002.

[9]. Tài liệu hỏi đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, phần thứ nhất, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013.

[10].  Tài liệu hỏi đáp các môn LLCT phần KTCT

[11].  Một số trang web:     http://www.tapchidangcongsan.org.vn
http://www.tapchikinhte.com.vn
http://www.gdtd.vn.edunew.vn
9. Nội dung học phần:

 Người biên soạn: ThS Nguyễn Thị Thu Thủy; TS.GVC Đinh Cảnh Nhạc; CN. Lương Thị Thu Trang; ThS. Ngô Minh Thương; ThS. Dương Thị Nhẫn; ThS. Nguyễn Thị Nương; CN. Nguyễn Nam Hưng

	Stt
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Chương mở đầu. Nhập môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

I. Khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin

1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành

2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin

II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu

2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập nghiên cứu
	 

	2
	Chương II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng

1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong 

việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

2.Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật

II. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

1.Vật chất

2. Ý thức

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức  

4. Ý nghĩa phương pháp luận
	

	3
	Chương III. Phép biện chứng duy vật

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng

2. Phép biện chứng duy vật

II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

2. Nguyên lý về sự phát triển

III. Các cặp phạm  trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

1.Cái chung và cái riêng

2. Bản chất và hiện tượng

3. Tất nhiên và Ngẫu nhiên

4. Nguyên  nhân và kết quả

5. Nội dung và hình thức

6. Khả năng và hiện thực

IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

1.Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

3. Quy luật phủ định của phủ định.

V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

2. Con đường biện chứng của nhận thức chân lý
	

	4
	Chương III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó

2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

2. Mối quan hệ biện chứng giữa CSHTvà KTTT

III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

1.Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV. Hình thái KT-XH và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế – xã hội

1.Khái niệm, kết cấu HTKT – XH

2. Quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển của các HTKT-XH

3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội

V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

1.Con người và bản chất của con người

2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân
	


10. Đánh giá người học 

- Đánh giá quá trình học phần (50%, kể cả điểm chuyên cần)


	Nội dung hoặc mục tiêu
	Hình thức đánh giá

	
	Quiz
	Bài tập nộp
	Tiểu luận
	Thực hành/ Thí nghiệm

	1. 1. Nhập môn Những NLCB của CNML
	8%
	8%
	0
	0

	2. 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	8%
	
	0
	0

	3. 3. Phép biện chứng duy vật
	8%
	10%
	0
	0

	4. 4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	8%
	
	0
	0


· Đánh giá kết thúc học phần (50%)

	Hình thức
	Thi tự luận

	Thời lượng
	60 phút

	Nội dung đánh giá 
	- Nắm được kiến thức cơ bản theo mục tiêu môn học

- Đánh giá khả năng tư duy logic, biện chứng, phân tích, so sánh và tổng hợp kiến thức của sinh viên

- Đánh giá khả năng vận dụng các vấn đề lý luận vào thực tiễn, liên hệ với Việt Nam và bản thân.



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, 

HỌC PHẦN II

1. Tên học phần 
Tiếng Việt:  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần II

Tiếng Anh: The basic principles of Marxisim Leninism II





2. Mã số: BAS113
3. Thời lượng: 3 tín chỉ
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thí nghiệm

	45 tiết
	0
	0


4. Các học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần I
5. Định nghĩa học phần


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần II là học phần bao gồm những nội dung cơ bản của phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung của học phần là những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và tất yếu sẽ dẫn tới sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới đưa xã hội loài người chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản.
6. Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, học phần II là học phần thứ hai trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Học phần này dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin, từ đó nghiên cứu những quy luật kinh tế, xã hội khách quan, làm sáng tỏ con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả mặt lý luận và thực tiễn. Mặt khác, học phần này cũng là tiền đề để người học tiếp tục nghiên cứu nội dung của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và hiểu được nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như vận dụng để học tốt các môn khoa học khác.  
7. Mục tiêu của học phần đối với người học

Kiến thức


1. Cung cấp những hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

2. Xác lập cơ sở lý luận để có thể tiếp cận nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


3. Từng bước xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo


4. Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức con người mới.

Kỹ năng


1. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để hiểu, giải thích được các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.


2. Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh, môn đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, các môn khoa học pháp lý và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

8. Tài liệu học tập


Sách, giáo trình


[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin;  NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014


Tài liệu tham khảo


[2]. Bộ giáo dục và đào tạo; Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.


[3]. Bộ giáo dục và đào tạo; Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.


[4]. Bộ giáo dục và đào tạo; Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.


[5]. Bộ giáo dục và đào tạo; Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.


[6]. Bộ giáo dục và đào tạo; Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

[7]. Một số vấn đề về chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000.

[8]. Thời đại của chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb CTQG, HN, 2002.

[9]. Tài liệu hỏi đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, phần thứ nhất, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013.

[10].  Tài liệu hỏi đáp các môn LLCT phần KTCT

[11].  Một số trang web:     http://www.tapchidangcongsan.org.vn
                                                http://www.tapchikinhte.com.vn
                                                http://www.gdtd.vn.edunew.vn
9. Nội dung học phần:

Người biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy; TS Đinh Cảnh Nhạc; ThS. Vũ Châu Hoàn; CN. Hoàng Thị Hải Yến; CN. Trương Vũ Long

	Stt
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác- Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

Chương  IV: Học thuyết giá trị 

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

II. Hàng hóa

III. Tiền tệ

IV. Quy luật giá trị
	 

	2
	Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

I. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản

II. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

III. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

IV. Sự chuyển hóa của giá trị thành tư bản - tích lũy tư bản

V. Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư

IV. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
	

	3
	Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

II. Chủ nghĩa độc quyền tư bản nhà nước

III. Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

IV. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
	

	4
	Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội 

Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

III. Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
	

	5
	Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

II. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	

	6
	Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó

III. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
	


10. Đánh giá người học 

- Đánh giá quá trình học phần (50%, kể cả điểm chuyên cần)


	Nội dung hoặc mục tiêu
	Hình thức đánh giá

	
	Quiz
	Bài tập nộp
	Tiểu luận
	Thực hành/ Thí nghiệm

	Học thuyết giá trị 
	5%
	5%
	0
	0

	Học thuyết giá trị thặng dư
	8%
	
	0
	0

	Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	5%
	5%
	0
	0

	Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
	7%
	
	0
	0

	Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
	5%
	5%
	0
	0

	Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
	5%
	
	0
	0


· Đánh giá kết thúc học phần (50%)

	Hình thức
	Thi tự luận

	Thời lượng
	90 phút

	Nội dung đánh giá 
	- Nắm được kiến thức cơ bản theo mục tiêu môn học

- Đánh giá khả năng tư duy logic, biện chứng, phân tích, so sánh và tổng hợp kiến thức của sinh viên

- Đánh giá khả năng vận dụng các vấn đề lý luận vào thực tiễn, liên hệ với Việt Nam và bản thân.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Tên học phần: 
Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tiếng Anh: Ho Chi Minh ideology
2. Mã số: BAS 110
3. Thời lượng: 02 tín chỉ
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thí nghiệm

	30
	0
	0


4. Các học phần học trước:  Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin( HP1,2)
5. Định nghĩa học phần

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn khoa học chính trị bao gồm hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
6. Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học phần cơ bản trong hệ thống các môn Lý luận Chính trị. Dựa trên những kiến thức đã được trang bị về thế giới quan, phương pháp luận, các nguyên lí, các quy luật và các cặp phạm trù (được trang bị ở học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần 1); cùng với những kiến thức về học thuyết giá trị, giá trị thặng dư, về chủ nghĩa tư bản độc quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và CNXH (được trang bị ở học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần 2). Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trang bị những kiến thức để phục vụ cho việc nghiên cứu, vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với môn học Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở, nền tảng của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Mục tiêu của học phần
Kiến thức
1. Nắm được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. Hiểu được cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

3. Nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về dân chủ và xây dựng nhà nước cả dân do dân và vì dân và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Kỹ năng

1. Về tư duy: Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác.
2. Về thái độ chính trị: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.
8.  Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo: GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Nxb Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2014.

Tài liệu tham khảo:

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam: VĂN KIỆN ĐẢNG TOÀN TẬP - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội -  2002.
[3]. V.I.Lênin: TOÀN TẬP - Nxb Tiến bộ - Matxcơva.

[4]. C. Mác - Ph. Ăngghen: TOÀN TẬP - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội.

[5].  Hồ Chí Minh: TOÀN TẬP - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội - 2011.

[6]. HỒ CHÍ MINH BIÊN NIÊN TIỂU SỬ - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội - 2008

[7]. GS. Song Thành: HỒ CHÍ MINH - NHÀ TƯ TƯỞNG LỖI LẠC- Nxb Lý luận Chính trị - Hà Nội -  2005.

9. Nội dung học phần

Người biên soạn:  ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng; ThS. Phạm Thị Cẩm Ly; ThS. Lương Thị Thúy Nga; CN. Ngô Thị Phương Thảo.
	Stt
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	2
	Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
	

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
	

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
	

	8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
	


10. Tiêu chuẩn và kế hoạch đánh giá sinh viên 

- Đánh giá điểm quá trình học phần (50%)


	Nội dung, mục tiêu
	Hình thức đánh giá

	
	Quiz
	Bài tập nộp
	Tiểu luận
	Thực hành/ Thí nghiệm

	1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
	8%
	8%
	0
	0

	2. Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc
	
	
	0
	0

	3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	8%
	
	0
	0

	4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
	8%
	10%
	0
	0

	5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
	8%
	
	0
	0

	6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
	
	
	0
	0


- Đánh giá kết thúc học phần (50%)
	Hình thức
	Tự luận 

	Thời lượng
	60 phút đối với thi viết 

	Nội dung đánh giá
	- Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa học tập môn học

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
- Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Tên học phần



  Tiếng Việt: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

           Tiếng Anh: Guidelines of revolution of the Vietnamese Communist Party

2. Mã số: BAS101

3. Thời lượng: 03 tín chỉ
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thí nghiệm

	45
	0
	0


4. Các học phần học trước


- Những Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần I, II)


- Tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Định nghĩa học phần


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một môn khoa học nghiên cứu về hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.

6. Vị trí của học phần


- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một học phần thuộc hệ thống các học phần bắt buộc của các môn Lý luận Chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng.

- Dựa trên những kiến thức đã được trang bị ở các học phần trước, môn học đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên – đội ngũ trí thức trẻ của nước nhà, đào tạo nguồn nhân lực, tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.
7. Mục tiêu của các học phần đối với người học


Về kiến thức:


1. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

2. Học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

3. Đường lối cách mạng là căn cứ quan trọng hàng đầu để Đảng, Nhà nước và các cấp quản lý hoạch định các chủ trương, chính sách quản lý, điều hành nhằm xây dựng và phát triển đất nước, học tập môn này giúp sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội …theo đường lối, chính sách của Đảng.

Về kỹ năng:

1. Về tư duy: Nâng cao năng lực tư duy lý luận logic, biện chứng và phương pháp học tập cho sinh viên.
2. Về thái độ chính trị: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên.
8. Tài liệu học tập


Sách, giáo trình:


[1] Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.


Tài liệu tham khảo:


[1] Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) - NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013


[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2013.


[3] Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. 


[4] Giáo trình Kinh tế chính trị, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006.


[5] Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, H. 2005


[6] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI.


[7] Văn kiện Đảng toàn tập 


[8]  Một số trang web:     

- www.xaydungdang.org.vn

- www.tapchicongsan.org.vn

- www.dangcongsan.vn
9. Nội dung học phần


Người biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Vân, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh, CN. Trương Thị Thùy Liên, CN. Nguyễn Thị Nga


Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Giới thiệu môn học, các khái niệm
	

	2
	Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
	

	3
	Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
	

	4
	Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)
	

	5
	Đường lối công nghiệp hóa
	

	6
	Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
	

	7
	Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
	

	8
	Đường lối đối ngoại
	


10. Đánh giá người học

- Đánh giá quá trình học phần (50%, kể cả điểm chuyên cần)


	Nội dung hoặc mục tiêu
	Hình thức đánh giá

	
	Quiz
	Bài tập nộp
	Tiểu luận
	Thực hành/ Thí nghiệm

	1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
	5%
	5%
	0
	0

	2. Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
	10%
	
	0
	0

	3. Đường lối xây dựng kinh tế - chính trị
	10%
	5%
	0
	0

	4. Đường lối xây dựng văn hóa – xã hội và đối ngoại
	10%
	5%
	0
	0



- Đánh giá kết thúc học phần (50%)

	Hình thức
	Tự luận

	Thời lượng
	90 Phút

	Nội dung đánh giá
	-  Nắm được kiến thức cơ bản theo mục tiêu môn học

-  Đánh giá khả năng tư duy logic, biện chứng, phân tích, so sánh và tổng hợp kiến thức của sinh viên

-  Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng, Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá trình giải quyết các vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

XÃ HỘI HỌC

1. Tên học phần 
Tiếng Việt:  Xã hội học

Tiếng Anh: Sociology






2. Mã số: BAS119
3. Thời lượng: 02 tín chỉ
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thí nghiệm

	30
	0
	0


4. Các học phần học trước: Không có
5. Định nghĩa học phần
Xã hội học là học phần nghiên cứu những quy luật của sự nảy sinh, biến đổi và phát triển mối quan hệ giữa con người và xã hội. Học phần bao gồm 9 chương nội dung, trình bày những khái niệm cơ bản của xã hội học và một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học như: Xã hội học đô thị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học gia đình, Văn hóa xã hội, Cơ cấu xã hội và Điều tra xã hội học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về mối quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội và giúp sinh viên có được kiến thức cơ bản để tiếp thu tốt các môn học cơ sở ngành.
6. Vị trí của học phần trong CTĐT 

Học phần Xã hội học thuộc học phần tự chọn cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về mối quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội... phục vụ cho việc tiếp thu các môn học cơ sở ngành: Quản trị học, Marketing căn bản, Thống kê công nghiệp...

7. Mục tiêu của học phần đối với người học

Kiến thức

4. Nắm được những vấn đề chung về Xã hội học (Khái niệm, đối tượng nghiên cứu. chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa XHH với các môn Khoa học xã hội khác).
5. Hiểu được mối quan hệ giữa con người với xã hội, con người với con người trong xã hội cụ thể như: Cơ cấu xã hội; Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội; Văn hóa xã hội; Xã hội hóa; Đời sống xã hội; Biến đổi xã hội; Gia đình, nông thôn và đô thị

6. Hiểu và vận dụng được Phương pháp luận nghiên cứu xã hội học; các phương pháp nghiên cứu; quy trình nghiên cứu và nghiên cứu một số hiện tượng trong xã hội.

Kỹ năng

4. Sinh viên có khả năng hiểu và quan sát hiện thực xã hội: thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin..
5. Sinh viên có thể lập bảng biểu, chọn mẫu và biết cách sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu xã hội học phục vụ cho công việc nghiên cứu, học tập của mình.
6. Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để lý giải một số hiện tượng diễn ra trong xã hội, nhất là trong xã hội ở Việt Nam hiện nay....
8. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình

[1]. ThS. Lương Văn Úc, Giáo trình Xã hội học, Nhà xuất bản ĐH Kinh Tế Quốc Dân – Năm 2009.

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Sinh Huy, Xã hội học đại cương, Nhà xuất bản ĐH Kinh Tế Quốc Dân – Năm 2007.
[2]. Thanh Lê Tuệ Nhân , Xã hội học chuyên biệt, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội – Năm 1997.

[3]. Tô Duy Hợp, Xã hội học nông thôn, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội – Năm 1997

[4]. Đoàn Văn Chúc , Xã hội học văn hóa , Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội – Năm 1997.

[5]. Các văn kiện đại hội Đảng từ Đại hội Đảng lần Thứ VI đến XI
9. Nội dung học phần:
 Người biên soạn: ThS Nguyễn Thị Thu Thuỷ, TS Đinh Cảnh Nhạc, ThS Nguyễn Thị Nương, CN Lương Thị Thu Trang, CN Nguyễn Nam Hưng
	Stt
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Chương 1: Giới thiệu khái quát về xã hội học
1.Sự hình thành và phát triển của Xã hội học

2. Đối tương nghiên cứu của Xã hội học

3. Chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học

4. Phạm vi của Xã hội học và mối quan hệ giữa Xã hội học với một số môn khoa học khác.
	 

	2
	Chương 2: Cơ cấu xã hội

1. Cơ cấu xã hội 

2. Vị thế xã hội và vai trò xã hội.

3. Bất bình đẳng xã hội.
4. Phân tầng xã hội.

5. Di động xã hội.
	

	3
	Chương 3: Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội
1. Nhóm xã hội

2. Cộng đồng xã hội
3. Tổ chức xã hội

4. Thiết chế xã hội
	

	4
	Chương 4: Văn hoá xã hội

1. Khái niệm văn hóa
2. Thành phần của văn hóa.

3. Chức năng của văn hóa

4. Xây dựng và phát triển văn hóa trong xu thế hội nhập quốc tế.
	

	5
	Chương 5: Xã hội hoá

1. Khái niệm xã hội hóa.

2. Các giai đoạn của quá trình xã hội hóa 5.3. Môi trường xã hội hóa
	

	6
	Chương 6: Đời sống xã hội

1. Khái niệm đời sống xã hội
2. Các yếu tố của đời sống xã hội.
	

	7
	Chương 7: Biến đổi xã hội

1. Khái niệm biến đổi xã hội

2. Các quan điểm về biến đổi xã hội
3. Những nhân tố và điều kiện của sự biến đổi xã hội
	

	8
	Chương 8: Gia đình, nông thôn và đô thị

1. Gia đình

    1.1. Khái niệm gia đình

    1.2. Vai trò, chức năng và các đặc điểm.
2. Nông thôn

    2.1. Khái niệm nông thôn

    2.2. Đặc trưng của nông thôn
3. Đô thị

     3.1. Khái niệm đô thị 

     3.2. Đặc trưng của đô thị

    3.3. Cấu trúc của đô thị 

    3.4. Quá trình đô thị hóa.
	

	9
	Chương 9: Phương pháp nghiên cứu xã hội học
1. Các bước tiến hành nghiên cứu xã hội học

2. Một số phương pháp tiến hành nghiên cứu xã hội học
.3. Chọn mẫu trong nghiên cứu xã hội học
	


10. Đánh giá người học 

- Đánh giá quá trình học phần (50%, kể cả điểm chuyên cần)


	Nội dung hoặc mục tiêu
	Hình thức đánh giá

	
	Quiz
	Bài tập nộp
	Tiểu luận
	Thực hành/ Thí nghiệm

	5. Giới thiệu khái quát về xã hội học
	8%
	9%
	0
	0

	6. Cơ cấu xã hội
	
	
	0
	0

	Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội
	8%
	
	0
	0

	7. Văn hoá xã hội
	
	
	0
	0

	Xã hội hoá
	8%
	
	0
	0

	
	
	9%
	
	

	8. Đời sống xã hội
	
	
	0
	0

	9. Biến đổi xã hội
	
	
	0
	0

	10. Gia đình, nông thôn và đô thị
	8%


	
	0
	0

	Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	
	
	0
	0


· Đánh giá kết thúc học phần (50%)

	Hình thức
	Thi tự luận

	Thời lượng
	60 phút

	Nội dung đánh giá 
	Đảm bảo đánh giá được những kiến thức, kỹ năng chính trong mục tiêu học phần








2

